
 
TIỂU HỌC GIANG BIÊN – LỚP 1A3 

HỌC KÌ I- TUẦN 9 
LỊCH BÁO GIẢNG  

(Từ ngày 31/10 đến ngày 4/11/2022) 

Thứ/ 

Ngày 
Buổi Tiết 

Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

31/10 

S
Á

N
G

 1  Chào cờ Sinh hoạt dưới cờ  

2 97 Tiếng Việt Bài 46: iêm – yêm – iêp (Tiết 1) Máy chiếu 

3 98 Tiếng Việt Bài 46: iêm – yêm – iêp (Tiết 2) Bộ đồ dùng 

4 9 Đạo đức  Bài 5: Chăm sóc bản thân khi bị ốm (T1) Bảng phụ 

C
H

IỀ
U

 5  GD TC Bài 5 + 6 : Động tác vươn thở , tay  

6  Âm nhạc Ôn tập bài hát : Mời bạn vui múa ca    

7  HDH Hoàn thành bài  Bảng phụ 

3 
 

1/11 

S
Á

N
G

 1 99 Tiếng Việt Bài 47: om – op  (Tiết 1) Máy chiếu 

2 100 Tiếng Việt Bài 47: om – op  (Tiết 2) Bộ đồ dùng 

3  T Anh Unit 3 : Colours – Lesson 2.1  

4 25 Toán Luyện tập  Máy chiếu 

C
H

IỀ
U

 

5 101 Tiếng Việt Tập viết sau bài 46 , 47 Máy chiếu 

6  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

7  ĐSTV Giới thiệu các cuốn sách thuộc chủ điểm –  

4 
 

2/11 

S
Á

N
G

 1 102 Tiếng Việt Bài 48: ôm – ôp  (Tiết 1) Máy chiếu 

2  Mĩ thuật Bài 5 : Nét gấp khúc , nét xoắn ốc  

3 103 Tiếng Việt Bài 48: ôm – ôp  (Tiết 2) Bộ đồ dùng 

4 26 Toán Phép cộng trong phạm vi 10-tiếp theo (T1) Máy chiếu 

C
H

IỀ
U

 

5 17 TNXH Ôn tập và đánh giá CĐ Trường học (T1) Tranh , MC 

6 17 HĐTN Thầy cô của em Máy chiếu 

7  HDH Giới thiệu về tài liệu NSTLVM Bảng phụ 

5 
 

3/11 

S
Á

N
G

 1 104 Tiếng Việt Bài 49: ơm – ơp  (Tiết 1) Máy chiếu 

2 105 Tiếng Việt Bài 49: ơm – ơp  (Tiết 2) Bộ đồ dùng 

3 27 Toán Phép cộng trong phạm vi 10-tiếp theo(T2) Máy chiếu 

4  T Anh Unit 2 : School – Lesson 2.2  

C
H

IỀ
U

 5 106 Tiếng Việt Tập viết sau bài 48,49 Máy chiếu 

6 18 TNXH Ôn tập và đánh giá CĐ Trường học (T2) Máy chiếu 

7  
HDH 

GDATGT Bài 4 : Ngồi an toàn trên các phương tiện 

GT 

Bảng phụ 

6 
 

4/11 

S
Á

N
G

 1 107 Tiếng Việt Vịt con và sơn ca Máy chiếu 

2  TCAN Ôn tập bài hát : Mời bạn vui múa ca  

3  GDTC Bài 5 + 6 : Động tác vươn thở , tay    

4 108 Tiếng Việt Bài 51: Ôn tập Bộ đồ dùng 

C
H

IỀ
U

 1  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

2  TC MT Vẽ lá cây  

3 18 
HĐTN 

Lựa chọn tiết mục VN cho ngày hội diễn Tranh , phiếu 

khen 

                                                                                                                   Số lượt sử dụng ĐD: 27 

 

KIỂM TRA NHẬN XÉT 
Giang Biên, ngày  17  tháng 10 năm 2022 

KHỐI TRƯỞNG  

 

 

 
 

Vũ Thị Diệu Huyền 

 


